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BUỔI 6: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH (tt)  

 

A. LÝ THUYẾT 

3. Phản ứng phân hạch dây chuyền 

−  Các C eutroneC ine C o C i tC ỗinC h neC  c  C  a C to entỗC

( nặ C hltrnentỗ,C ...)C  óC r ểC kí  C r í  C  c C  crC e neC k c C

ronegCỗẫtC  ấrCh neC c  CrcnCeêeCe ữegCh ảeCứegCh neC

 c  Cỗớn.CKếrCqtảClàC c Ch ảeCứegCh neC c  CxảyCo ClnêeC

rnếhCrcnCo Ch ảeCứegCdnyC  tyềeCvàCrnảCo CeăegClượegCoấrC

lớe.  

−  SựCh neC c  C a CỗộrC crCe neC 235

92
U C óCkèỗCr unCiựCgnảnC

h óegC2,5CeutroneC(ríe CrotegCbìe )CvớnCeăegClượegClớe;CđốnC

vớnC crCe neC 239

94
Pu ,C neCiốCđóClàC3.  

k < 1 h ảeCứegCh neC c  CdnyC  tyềeCrắrCe  e . 

k = 1 
h ảeC ứegC h neC  c  C dnyC   tyềeC rựC dtyC roìC vàC

 ôegCitấrCh crCo Ck ôegCđổnCr unCr ờnCgn e. 

k > 1 

h ảeCứegCh neC c  CdnyC  tyềeCrựCdtyCroì,C ôegC

itấrCh crCo CrăegCe  e CvàC óCr ểCgnyCeêeCbùegC

eổ. 

−  P ảeCứegCh neC c  CeàyCđượ Cr ự C nệeCronegC c ClòCh ảeCứegC crCe ne,CrươegCứegCvớnCroườegC

 ợhCk = 1. 

−  ĐểCđảỗCbảnC  nCk = 1CegườnCr CdùegCe ữegCr  e CđnềtCk nểeC óC  ứ CBnoneC(B)C  yCá dỗntỗC

(ád). 

−  VìCBnoneC(B)C  yCá dỗntỗC(ád)C óCrc CdụegC ấhCr ụCeutroneCeêeCk nCiốCeutroneCrăegCqtcCe nềtC

egườnCr C  nC c Cr  e CđnềtCk nểeCegậhCintCvànCronegClòCđểC ấhCr ụCiốCeutroneCr ừ . 

4. Nhà máy điện hạt nhân 

−  CăăegC lượegC ra C o C ronegC  c C h ảeC

ứegC crCe neCr ườegCđượ C  tyểeC ó C

r àe CđnệeCeăegCr ôegCqt C ệCr ốegClòC

h ảeC ứegC  crC e ne,C rt bneC vàC ỗcyC

h crC đnệeC đểC  ò C vànC lướnC đnệeC  nặ C

 tegC  ấhC eăegC lượegC   nC ràtC egầỗ,C

ràtCh cCbăeg,C... 

−  HệCr ốegCk  nCr c CeăegClượegC crC

e neC óCr ểC ncrCđộegCronegCr ờnCgn eC

dànCỗàCk ôegC ầeCbổCitegCe nêeClnệt.  
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−  BộCh ậeC  íe C a Ce àCỗcyCđnệeC crCe neClàClòCh ảeCứegC crCe ne.Cá ấrCrảnCe nệrCiơC ấh,Ci tCk nC

  cyCqt CvùegCrnỗClò,CiẽC  ảyCqt CbộCro nCđổnCe nệr,C tegC ấhCe nệrC  nClòCine C ơn.CHơnCeướ ClàỗC

  cyCrt bneCh crCđnệeCgnốegCe ưCronegCe àCỗcyCđnệeCr ôegCr ườeg. 

−  ă àCỗcyCđnệeC crCe neCk ôegCroự CrnếhCh crCk íCr ảnCôCe nễỗCỗônCroườegCe ưCáO2,CáO,C...CvàC óC

r ểCh crCđnệeClnêeCrụ Ce nềtCeăỗC  nCrớnCk nCh ảnCr  yCe nêeClnêtCỗớn. 

−  TtyCe nêe,Cvnệ CxửClíC  ấrCr ảnC crCe neCđònC anC ôegCeg ệCh ứ CrchCvớnC  nCh íC  n.CVậrClnệtC  ứ C

  ấrCr ảnC crCe neC ầeC óCđộCbềeCoấrC  nCđểCbảnCqtảeC ấrCgnữC àegCroăỗCeăỗCi tCk nCk  nCr c CvìC  tC

kìCbceCoãC a CỗộrCiốCđồegCvịCronegCr  e Ce nêeClnệtC crCe neCđãCqt CiửCdụegClàCoấrClớeC(VíCdụC90Sr,C
137CsC óC  tCkìCbceCoãCk nảegC30 năm). 

 

B. BÀI TẬP 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. T íCine CroảClờnCrừC ntC1CđếeC ntC12.CMinC ntC

r íCine C  ỉC  ọeCỗộrCh ươegCce. 

Câu 1: [VNA]CTonegCh ảeCứegCh neC c  CdnyC  tyềe,ClncnC crCeànCine Co Ci tCỗinCh neC c  CđóegC

v nCroòCkí  Cr í  C c C crCe neCk c CđểCrcnCeêeCe ữegCh neC c  Cỗớn? 

 A.CHcrChonrne.  B.CHcrC lh  . 

 C.CHcrCeutrone.  D.CH rCulu rone. 

Câu 2: [VNA]CTíe CrotegCbìe ,CiựCh neC c  C a CỗộrC crCe neCUo entỗC 235

92
U iẽCgnảnCh óegCo Cb nC

e nêtC crCeutrone? 

 A. 1,5 hạt.  B. 2,0 hạt. 

 C. 2,5 hạt.  D. 3,0 hạt. 

Câu 3: [VNA]CĐểCe àCỗcyCđnệeC crCe neC ncrCđộegC eCrnàeCvàCh crCo C ôegCitấrCk ôegCđổnCr unC

r ờnCgn e,CegườnCr Ch ảnCđnềtCk nểeC ệCiốCe neCeutroneCkCởCỗứ Ceàn? 

 A. k < 1. B. k = 1. C. k > 1. D. k   1. 

Câu 4: [VNA]CĐểCh ảeCứegCh neC c  CdnyC  tyềeC óCr ểCrựCdtyCroìC(e ằỗCgnảỗCr nểtCiốCeutroneC

r ncrCo Cegnàn),Ck ốnClượegC a C  ấrCh neC c  Ch ảnClớeC ơeCỗộrCgncCroịCrốnCr nểt.CGncCroịCeàyCđượ C

gọnClàCgì? 

 A.CK ốnClượegC  nC ụr.  B.CĐộC ụrCk ốn. 

 C.CK ốnClượegCrớnC ce.C  D.CK ốnClượegCegtyêeCrử. 

Câu 5: [VNA]CĐểCđảỗCbảnC ệCiốCk = 1,ClòCh ảeCứegC crCe neCiửCdụegC c Cr  e CđnềtCk nểe.Các C

r  e CeàyCr ườegCđượ C  ếCrcnC  ứ C  ấrCeànCi tCđny? 

 A.CUo entỗC nặ CPltrnentỗ. B.CBnoneC(B)C nặ Cá dỗntỗC(ád). 

 C.Cá ìC(Pb)C nặ CT éh.  D.Cá obneC nặ CGo h nru. 

Câu 6: [VNA]Cá ứ CeăegC  íe C a C c Cr  e CđnềtCk nểeC  ứ Cá dỗntỗC(ád)Ck nCđượ Ce úegCintC

vànCrnỗClòCh ảeCứegClàCgì? 

 A.CHấhCr ụClượegCeutroneCine Co CqtcCe nềtCđểCgnảỗC ệCiốCk. 

 B.CátegC ấhCr êỗCeutroneCđểCỗồnC  nCh ảeCứegCxảyCo . 

 C.CLàỗCỗcrCroự CrnếhC c Cr  e Ce nêeClnệtCUo entỗ. 

 D.CBnếeCđổnCe nệrCeăegCr àe C ơCeăegClàỗCqt yCrt bne. 
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Câu 7: [VNA]CTonegCiơCđồCegtyêeClíC a Ce àCỗcyCđnệeC crCe ne,CbộCh ậeCeànCđóegCv nCroòC  tyểeC

 ó CđộegCeăegC a C ơnCeướ CchCitấrC  nCr àe C ơCeăeg? 

 A.CLòCh ảeCứeg.  B.CTt bne. 

 C.CMcyCh crCđnệe.  D.CBộCegưegCrụ. 

Câu 8: [VNA]CT àe Ch ầeCeànC óCe nệỗCvụCroự CrnếhCrảnCe nệrCrừCvùegCrnỗClòCh ảeCứegCi egCbộCro nC

đổnCe nệrC(đểClàỗCiônCeướ CởCvòegCrtầeC nàeCr ứC ấh)? 

 A.Cá ấrClàỗCỗcrCo .  B.Cá ấrCrảnCe nệrCiơC ấh. 

 C.CTt bneC ơnCeướ .  D.CT  e CđnềtCk nểe. 

Câu 9: [VNA]CMộrCronegCe ữegCưtCđnểỗClớeCe ấrC a Ce àCỗcyCđnệeC crCe neCđốnCvớnCỗônCroườegC

(inCvớnCe àCỗcyCe nệrCđnệeC ó Cr c  )ClàCgì? 

 A.CHệCr ốegCk  nCr c Ck ôegCb nCgnờCh ảnCr  yCe nêeClnệt. 

 B.Cá ấrCr ảnC crCe neCoấrCdễCh neC ayCronegCrựCe nêe. 

 C.CK ôegCroự CrnếhCh crCk íCr ảnCôCe nễỗCỗônCroườegCe ưCáO2,CáO. 

 D.Cá nCh íCxửClíC  ấrCr ảnCvôC ùegCr ấh. 

Câu 10: [VNA]CK óCk ăeClớeCe ấrCronegCvnệ CqtảeClíCvàCxửClíC  ấrCr ảnCrừC c ClòCh ảeCứegC crCe neC

làCgì? 

 A.CT ểCrí  C  ấrCr ảnCine Co C àegCegàyCqtcClớe. 

 B.CP crCo ClượegClớeCk íCe àCkíe CronegCqtcCroìe CbảnCqtảe. 

 C.CTa Co Ce nệrClượegC  nCgnyC  cyCeổCk nC  ứ . 

 D.Cá ứ C c CđồegCvịC óC  tCkìCbceCoãCoấrClớe,C ầeCbảnCqtảeC ắrCgnữC àegCroăỗCeăỗ. 

 

Sử dụng đoạn thông tin sau để trả lời Câu 11 và Câu 12:  

 MộrCe àCỗcyCđnệeC crCe neCrnêtCr ụCrotegCbìe C58,75 g 235U ỗinCegày.CBnếrC nệtCitấrC a Ce àCỗcyC

làC25%,CỗinC crCe neC235U h neC c  CgnảnCh óegC200,0 MeV,CxuỗCk ốnClượegCỗnlC a C235U xấhCxỉCiốC

k ốn.CăăegClượegCgnảnCh óegCrừCqtcCroìe Ch neC c  Cđượ CiửCdụegCđểClàỗCeóegCeướ CronegClòCh ảeC

ứeg,CrcnCo C ơnCeướ CởCe nệrCđộCvàCchCitấrC  n.CLtồegC ơnCeàyClàỗCqt yCrt bne,CrừCđóCrotyềeCđộegC

eăegC  nCỗcyCh crCđnệeCđểCrcnCo CdòegCđnệe.CBnếrC1 năm  óC365,25 ngày,C1 eV = 1,6.10-19 J vàC ằegCiốC

Avng donCNA = 6,022.1023 mol-1.C 

Câu 11: [VNA]CTonegCe àCỗcyCđnệeC crCe neCđượ CỗôCrảCởCroêe,CiơCđồCeànCi tCđnyCh ảeCce CđúegC

roìe CrựC  tyểeC ó CeăegClượegC  aCyếtCđểCrcnCo CđnệeCeăeg? 

 A.CăăegClượegC crCe neC→ Că nệrCeăegC→ CáơCeăegC→ CĐnệeCeăeg. 

 B.CăăegClượegC crCe neC→ CáơCeăegC→ Că nệrCeăegC→ CĐnệeCeăeg. 

 C.CăăegClượegC crCe neC→ CĐnệeCeăegCroự Crnếh. 

 D.Că nệrCeăegC→ CăăegClượegC crCe neC→ CáơCeăegC→ CĐnệeCeăeg. 

Câu 12: [VNA]CáôegCitấrCh crCđnệeC a Ce àCỗcyC crCe neCxấhCxỉClà 

 A. 334,56 MW.  B. 55,76 MW. 

 C. 13,94 MW.  D. 22,38 MW. 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.CT íCine CroảClờnCrừC ntC1CvàC ntC2.CTonegCỗinCýC ),Cb),C ),Cd)CởC

ỗinC nt,Cr íCine C  ọeCđúegC nặ Ci n. 

Câu 1: [VNA] Đặ Cđnểm caa phản ứng phân hcch dây chuyền. 
 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) Phản ứng phân hcch dây chuyền yêu cầu một khốnClượng tới hcn caa vật liệu 

phân hc  Cđể tự duy trì.   

b) Phản ứng phân hcch dây chuyền giải phóng neutron, có thể kích thích thêm các 

hct nhân khác, duy trì phản ứng.   

c) Phản ứng phân hcch dây chuyền không yêu cầu khốnClượng tới hcn caa vật liệu 

phân hcch.   

d) Phản ứng phân hcch dây chuyền ta Co CeăegClượng rất lớn.   

 

Câu 2: [VNA] ác CegtyC ơCảe C ưởng tới sức khoẻ  neCegườnCvàCỗônCroường nếu không may xảy 

ra sự cố tci lò phản ứng hct nhân. 
 

Mệnh đề Đúng Sai 

a) Sự cố tci lò phản ứng hct nhân chỉ ảe C ưởegCđến nhữegCegười làm việc trực 

tiếp trong lò, không ảe C ưởegCđếeCỗônCroường bên ngoài.   

b) Phóng xc từ sự cố hct nhân không gây nguy hiểm lâu dài cho sức khae con 

egười.   

 )CP ơnCe nễm phóng xc do sự cố hct nhân có thể gây ra các bệnh nghiêm trọegCe ưC

tegCr ưCvàC ội chứng phóng xc cấp tính.   

d) Ô nhiễỗCỗônCroường từ sự cố hct nhân có thể kéo dài và ảe C ưởegCđến hệ sinh 

r cnC ũegCe ưCiức khae cộegCđồng.   

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.CT íCine CroảClờnCrừC ntC1CđếeC ntC4. 

Câu 1: [VNA] Trong phản ứng phân hcch dây chuyền, giả sử hệ số nhân neutron caa hệ đ egClàCk 

= 2 (mii phân hc  Ckí  Cr í  CđúegC2Ch neC cch ở thế hệ tiếp theo). Nếu bắrCđầu (thế hệ 0) bằng 1 

eơroneCbắn vào hct nhân 235

92
U , hanCđến thế hệ thứ 4 sẽ  óCb nCe nêtCeơroneCr  ỗCgn Ckí  Cr í  Ch neC

hcch? 

Đáp án:      

 

Câu 2: [VNA] Mii phản ứng phân hcch caa hct nhân 235

92
U  ta Co CeăegClượng trung bình là 200 MeV. 

Trong một sự cố nha, có 5.1010 hạt nhân 235

92
U  bị phân hcch hoàn toàn. TổegCeăegClượng taa ra từ sự 

phân hcch này là a.1012 MeV. Tìm a. 

Đáp án:      
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Câu 3: [VNA] Để phản ứng dây chuyền tự duy trì, khốnClượng nhiên liệu phảnCđct mức tới hcn (mth). 

Biết khốnClượng tới hcn caa 235

92
U  là 47 kg và caa 239

94
Pu  là 10 kg (k nCđược làm giàu 90%). Hai khối 

lượng tới hcn caa 235

92
U  gấp bao nhiêu lần khốnClượng tới hcn caa 239

94
Pu? 

Đáp án:      

 

Câu 4: [VNA] Một lò phản ứng hcrCe neCđ egC ncrCđộng ổeCđịnh với hệ số k = 1. Biết mii giây lò 

phản ứng tiêu thụ và làm phân hcch 3.1018 hạt nhân 239

94
Pu , mii phân hcch taa ra 200 MeV. Lấy 1 MeV 

= 1,6.10-13 J. Công suất taa nhiệt caa tâm lò phản ứng này bằng bao nhiêu Megawatt (MW)?  

Đáp án:      

 

--------------HẾT-------------- 

 


